
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00151198 Hứa Duy Phước 31/05/1976
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng &CN

Định giá xây dựng II

2 HTV-00087906 Nguyễn Đại Trung 29/07/1975
Kỹ sư xây dựng Thủy 
lợi, Thủy điện

Khảo sát địa chất công trình III

3 HTV-00007019 Trần Quốc Nghĩa 20/11/1979 Kỹ sư Điện Kỹ Thuật Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

4 HTV-00209305 Âu Văn Sơn 11/08/1978 Kỹ sư Điện kỹ thuật
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

5 HTV-00107113 Nguyễn Văn Long 22/03/1980
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

6 HTV-00040002 Trần Ngọc Tuấn 18/09/1973
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & CN

Giám sát công tác xây dựng công trình II

7 HTV-00039998 Trần Văn Định 29/12/1985
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng & Quản lý dự án

Giám sát công tác xây dựng công trình III

8 HTV-00209306 Vương Công Trường 23/08/1990
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

9 HTV-00025474 Võ Đình Mỹ 09/10/1973
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & CN

Giám sát công tác xây dựng công trình II

10 HTV-00090529 Nguyễn Nhất Thống 19/11/1976
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình II

11 HTV-00107112 Lương Văn Nho 06/04/1988
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

12 HTV-00004098 Hà Xuân Tư 01/05/1986
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

13 HTV-00009581 Dương Quỳnh Thượng 10/10/1981
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & CN

Giám sát công tác xây dựng công trình II

14 HTV-00209307 Nguyễn Nguyên 25/11/1989
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình Giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

15 HTV-00107936 Trần Lê Đức 05/03/1994
Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật trắc địa

Khảo sát địa hình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

17 HTV-00209308 Nguyễn Văn Thái 26/02/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

18 HTV-00209309 Võ Đăng Quang 01/10/1992
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình III

19 HTV-00209310 Phạm Thành Đô 26/11/1979
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & CN

Giám sát công tác xây dựng công trình III

20 HTV-00209311 Nguyễn Thanh Sang 21/11/1993
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & CN

Giám sát công tác xây dựng công trình III

21 HTV-00145354 Phan Lê Nghĩa Hiệp 30/12/1982
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

22 HTV-00209312 Lê Văn Khánh 11/12/1991
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
23 HTV-00059604 Nguyễn Thành Long 13/03/1986

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình
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16 HTV-00107943 Lê Ngô Phi Tiến 19/05/1989
Cao đẳng Xây dựng 
cầu đường



Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

25 HTV-00170366 Nguyễn Tấn Duy 27/10/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

26 HTV-00209314 Võ Ngọc Đức 17/02/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

27 HTV-00209315 Trần Văn Còn 04/06/1987
Cao đẳng Xây dựng 
dân dụng & công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình III

28 HTV-00072980 Nguyễn Như Sang 27/03/1971
Kỹ sư Kỹ thuật môi 
trường

Giám sát công tác xây dựng công trình II

29 HTV-00106855 Nguyễn Sinh Toại 19/05/1991
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

30 HTV-00040239 Nguyễn Văn Linh 09/12/1964
Kỹ sư Địa chất công 
trình + Địa chất thủy 
văn

Giám sát công tác xây dựng công trình III

31 HTV-00209316 Nguyễn Ngọc Huy 28/11/1985
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

32 HTV-00059977 Trần Đức Hải 04/01/1991
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

33 HTV-00209317 Trần Phương Nam 16/07/1999
Kỹ sư Kỹ thuật Điện, 
Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

34 HTV-00027755 Lê Hữu Ngọc Lân 06/02/1977 Kỹ sư Điện Kỹ thuật
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

35 HTV-00094977 Nguyễn Thị Minh Châu 28/06/1982
Kỹ sư ngành Điện Kỹ 
thuật

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

36 HTV-00154632 Nguyễn Thanh Trường 05/01/1986
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

37 HTV-00209318 Lê Đình Đại 22/12/1990
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình III

38 HTV-00068942 Tống Quang Trung 30/08/1984
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

40 HTV-00114693 Trần Minh Tuấn 04/06/1976
Kỹ sư Địa chất công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

42 HTV-00096107 Hoàng Văn Mạnh 01/10/1991
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

43 HTV-00097826 Phạm Phước Tuấn 25/02/1973
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

45 HTV-00209321 Đào Quốc Thiện 27/07/1994 Kỹ sư Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III
46 HTV-00209322 Lê Hoàng Tuấn 23/09/1993

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

44 HTV-00209320 Đoàn Văn Hoàng 01/08/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

41 HTV-00209319 Phạm Kim Long 01/04/1976 Kỹ sư Điện kỹ thuật

39 HTV-00107938 Văn Phú Việt 28/07/1993 Kỹ sư Kỹ thuật điện

24 HTV-00209313 Nguyễn Thanh Tùng 01/01/1992
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp



47 HTV-00209323 Nguyễn Văn Nam 21/01/1993 Kiến trúc sư Giám sát công tác xây dựng công trình III

Khảo sát địa hình II

Giám sát công tác xây dựng công trình III
48 HTV-00209324 Mai Văn Hậu 03/07/1994

Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng


